Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: THCS HÀM CẦN
TỔ:  XÃ HỘI
Họ và tên giáo viên: HỒ VĂN THÂN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: NGHỆ THUẬT 6
(Năm học 2023- 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Chủ đề/Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm 
3
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	
	
	
	Tiết
	Tuần
	
	

	PHÂN MÔN MỸ THUẬT

	HỌC KỲ I

	CHỦ ĐỀ I: BIỂU CẢM CỦA SẮC MÀU

	1
	Bài 1: Tranh vẽ theo 
giai điệu âm nhạc
	2
	1,2
	1,2
	- Máy tính, bảng phụ,
- Bài giảng power point, tivi
	Phòng bộ môn

	2
	Bài 2: Tranh tĩnh vật màu
	2
	3,4
	3,4
	- Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	3
	Bài 3:Tranh in  hoa, lá
	2
	5,6
	5,6
	- Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	4
	Bài 4:Thiệp chúc Mừng
(KIỂM TRA GIỮA HKI)

	2
	7,8
	7,8
	- Máy tính, bảng phụ,
- Bài giảng power point, tivi
	Phòng bộ môn

	CHỦ ĐỀ II: NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

	5
	Bài 1: Những hình vẽ trong hang động
	2
	9,10
	9,10
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	6
	Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử
	2
	11,12
	11,12
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	7
	Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng
	2
	13,14
	13,14
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	CHỦ ĐỀ III: LỄ HỘI QUÊ HƯƠNG

	8
	Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép
	2
	15,16
	15,16
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	9
	Bài 2: Trang phục trong lễ hội (KT CUỐI HKI)
	2
	17,18
	17,18
	- Máy tính, bảng phụ
- Bài giảng power point,tivi
	Phòng bộ môn

	HỌC KÌ II

	10
	Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội
	2
	19/20
	19/20
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	11
	Bài 4: Hội xuân quê hương
	2
	21,22
	21,22
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	CHỦ ĐỀ IV: NGHỆ THUẬT CỔ ĐẠI THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

	12
	Bài 1: Ai Cập cổ đại trong mắt em
	2
	23,24
	23,24
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	13
	Bài 2:Họa tiết trống đồng
(KIỂM TRA GIỮA HKII)
	2
	25/26
	25/26
	- Máy tính, bảng phụ,
- Bài giảng power point,tivi 
	Phòng bộ môn

	14
	Bài 3:Thảm trang trí với hoạ tiết trống đồng
	2
	27,28
	27,28
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	CHỦ ĐỀ V: VẬT LIỆU HỮU ÍCH

	15
	Bài 1:Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng
	2
	29,30
	29,30
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	16
	Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D
	2
	31,32
	31,32
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	17
	Bài 3:Khu nhà tương lai
(KIỂM TRA CUỐI HKII)
	2
	33,34
	33,34
	- Máy tính, bảng phụ,
- Bài giảng power point,tivi 
	Phòng bộ môn

	18
	Bài tổng kết:  Các hình thức 
mĩ thuật
	1
	35
	35
	Máy tính, bảng phụ, tivi
	Phòng bộ môn

	PHÂN MÔN ÂM NHẠC

	STT
	Chủ đề/ Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)


	
	
	
	Tiết
	Tuần
	
	

	HỌC KÌ I

	
1
	Chủ đề 1:Em yêu âm nhạc
Tiết 1: – Hát bài Em yêu giờ học hát
– Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
– Trải nghiệm và khám phá: Minh hoạ cho các thuộc tính của âm thanh 
Tiết 2: –  Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 1
– Ôn tập bài hát Em yêu giờ học hát
Tiết 3: – Nhạc cụ: Hoà tấu
– Thường thức âm nhạc: Hát bè
– Trải nghiệm và khám phá: Nói theo âm hình tiết tấu rồi hát với cao độ tuỳ ý.
Tiết 4:– Ôn tập Bài đọc nhạc số 1
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Em yêu giờ học hát

	

4
	

1,2,
3,4
	

1,2,
3,4
	
- Đàn phím điện tử
-Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 1
- Loa
	
Phòng bộ môn

	
2
	Chủ đề 2: Giai điệu quê hương
Tiết 1 : – Hát bài Lí cây đa
– Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu bằng ngôn ngữ hoặc nhạc cụ gõ đệm cho bài hát 
Tiết 2: – Ôn tập bài hát Lí cây đa
– Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu
– Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi; Nhạc sĩ Đỗ Nhuận 
Tiết 3: – Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ đen chấm dôi; Bài đọc nhạc số 2
– Nhạc cụ: Hoà tấu 
– Trải nghiệm và khám phá|: Hát theo cách riêng của mình
Tiết 4– Ôn tập Bài đọc nhạc số 2
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Lí cây đa
	4
	









5,6,
7,8
	









5,6,
7,8
	- Đàn phím điện tử
-Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Bản nhạc bài hát 
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 2
- Loa 
	Phòng bộ môn

	3
	KIỂM TRA GIỮA HKI
	1
	9
	9
	- Đàn phím điện tử
- Loa
	Phòng bộ môn

	4
	Chủ đề 3: Biết ơn thầy cô
Tiết 1: – Hát bài Bụi phấn
– Thường thức âm nhạc: Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ
– Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình.
Tiết 2: – Ôn tập bài hát Bụi phấn, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể
– Đàn tranh và đàn đáy 
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể 
Tiết 3: – Đọc nhạc : Luyện đọc quãng 3; Bài đọc nhạc số 3
– Nhạc cụ: Thế bấm các hợp âm C, F, G trên kèn phím
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể (Tiếp)
Tiết 4– Ôn tập Bài đọc nhạc số 3
– Ôn tập bài tập hợp âm và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Bụi phấn
	4
	
10,11,12,13
	
10,11,12,13
	- Đàn phím điện tử
-Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 3
- Loa 
	Phòng bộ môn

	
5
	Chủ đề 4: Tình bạn bốn phương
- Tiết 1: Học hát: – Hát bài Tình bạn bốn phương, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ
– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng.
- Tiết 2: – Nghe tác phẩm Turkish March; Nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart
– Ôn tập bài hát Tình bạn bốn phương
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện vòng hợp âm.
Tiết 3: – Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4

– Lí thuyết âm nhạc: Nhịp 
– Nhạc cụ: Hoà tấu
Tiết 4– Ôn tập Bài đọc nhạc số 4 
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Tình bạn bốn phương
	4
	


14,15,16,17
	


14,15,16,17
	
- Đàn phím điện tử
- Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 4
- Loa 
	
Phòng bộ môn

	6
	KIỂM TRA CUỐI HKI
	1
	18
	18
	- Đàn phím điện tử
-Loa,Tivi, Máy nghe nhạc
	Phòng bộ môn

	HỌC KÌ II

	
7
	Chủ đề 5: Mùa xuân
Tiết 1: – Hát bài Mùa xuân em tới trường 
– Trải nghiệm và khám phá: Nói theo sơ đồ tiết tấu rồi hát với cao độ tuỳ ý.
Tiết 2: – Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể 
– Nghe bài hát Mùa xuân đầu tiên; Nhạc sĩ Văn Cao.
Tiết 3: – Luyện đọc các nốt của hợp âm Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 5
– Hoà tấu nhạc cụ
– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết.
Tiết 4:– Ôn Bài đọc nhạc số 5
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Mùa xuân em tới trường
	4
	





19,20,
21,22
	





19,20,
21,22
	
- Đàn phím điện tử
- Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 4
- Loa 
	
Phòng bộ môn

	
8
	Chủ đề 6: Ước mơ
Tiết 1: – Hát bài Lá thuyền ước mơ
– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng.
Tiết 2: – Ôn tập bài hát Lá thuyền ước mơ, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ 
– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác cơ thể để thể hiện bài tập tiết tấu 
Tiết 3: – Bài đọc nhạc số 6 
– Cung và nửa cung 
– Nghe tác phẩm Romance; Đàn guitar và đàn accordion.

	3
	





23,24,25
	





23,24,25
	
- Đàn phím điện tử
- Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 4
- Loa 
	
Phòng bộ môn

	9
	KIỂM TRA GIỮA HKII
	1
	26
	26
	- Đàn Oocgan
- Loa
	Phòng bộ môn

	
10
	Chủ đề 7: Hòa bình
Tiết 1 – Hát bài Ước mơ xanh 
– Nghe bài hát Bài ca hoà bình 
– Trải nghiệm và khám phá: Làm nhạc cụ gõ bằng vật liệu, đồ dùng đã qua sử dụng 
Tiết 2: – Bài đọc nhạc số 7 
– Ôn tập bài hát Ước mơ xanh, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, tập hát bè đơn giản
– Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng các động tác gõ, vỗ,... lên mặt bàn để thể hiện âm hình tiết.
Tiết 3: – Các bậc chuyển hoá và dấu hoá
– Hoà tấu nhạc cụ
– Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
Tiết 4: – Ôn tập Bài đọc nhạc số 7 
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Ước mơ xanh
	4
	

27,28,29,30
	

27,28,29,30
	
- Đàn phím điện tử
- Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 4
- Loa 
	
Phòng bộ môn

	
11
	Chủ đề 8: Âm vang núi rừng
Tiết 1: – Hát bài Đi cắt lúa, kết hợp gõ đệm bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể 
 – Bài đọc nhạc số 8 
Tiết 2: – Hoà tấu
– Nghe bài hát Nhạc rừng; Nhạc sĩ Hoàng Việt
– Trải nghiệm và khám phá: Mô phỏng âm thanh thiên nhiên 
Tiết 3: – Ôn tập Bài đọc nhạc số 8
– Ôn tập bài hoà tấu và bài tập tiết tấu
– Ôn tập bài hát Đi cắt lúa 
– Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện âm hình tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể
Tiết 4: – Ôn tập Bài đọc nhạc 
– Ôn tập bài tập tiết tấu 
– Ôn tập bài hát
	

4
	




31, 32,
33, 34
	




31, 32,
33, 34
	
- Đàn phím điện tử
- Thiết bị nghe nhìn
- Nhạc cụ gõ
- Tranh bài hát và tác giả bài hát.
- Bản nhạc bài đọc nhạc số 4
- Loa 
	
Phòng bộ môn

	12
	KIỂM TRA CUỐI HKII
	1
	35
	35
	- Đàn phím điện tử
-Loa,Tivi,Máy nghe nhạc
	Phòng bộ môn





2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
· Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kì.
· Thực hiện chuyên đề cấp trường.
·  Dự giờ đồng nghiệp ít nhất 2 tiết / tháng
  
	
DUYỆT CỦA BGH.  
    (Ký và ghi rõ họ tên)
	                                     Hàm Cần,  ngày 25 tháng 8 năm 2023
                     DUYỆT CỦA TTCM                                              GIÁO VIÊN BỘ MÔN
                      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)



								
                       Trần Thị Tố Tâm                                                           Hồ Văn Thân
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